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 Dự thảo

BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2026
	
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành tổng kết việc thi hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2026. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế:
Trong những năm gần đây, cùng với xu thế phát triển kinh tế biển trên thế giới, nhiều quốc gia đã chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên biển theo chiều rộng sang quản lý tổng hợp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả không gian biển, hướng tới phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải các-bon, bảo tồn hệ sinh thái biển và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc xác lập cơ chế tài chính đối với quyền sử dụng không gian biển được coi là một trong những công cụ quản lý quan trọng nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực biển, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tăng cường trách nhiệm của các chủ thể khai thác, sử dụng biển.
Ở Việt Nam, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 36-NQ/TW đã xác định kinh tế biển là một trong những động lực phát triển quốc gia. Hệ thống pháp luật về tài nguyên, môi trường biển tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt là việc ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và các văn bản sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn 2025-2026 đã từng bước hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và quản lý tài nguyên biển theo hướng hiện đại, minh bạch và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đối với thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2021-2026 là thời kỳ kinh tế biển phát triển mạnh mẽ. Hệ thống cảng biển quốc tế Lạch Huyện tiếp tục được mở rộng; Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam được tập trung đầu tư; nhiều dự án logistics, công nghiệp, du lịch biển, nuôi biển công nghệ cao và nghiên cứu phát triển điện gió ngoài khơi được triển khai. Cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về quản lý tổng hợp tài nguyên biển, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những yếu tố này làm gia tăng đáng kể nhu cầu sử dụng khu vực biển và đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện cơ chế xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Sau gần 05 năm triển khai thực hiện, Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2026 đã phát huy vai trò là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc xác định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hệ thống pháp luật liên quan đã có nhiều thay đổi; mô hình tổ chức chính quyền địa phương, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được điều chỉnh; nhiều loại hình khai thác, sử dụng khu vực biển mới phát sinh.
Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức tổng kết việc thi hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND thông qua rà soát hồ sơ giao khu vực biển, tổng hợp số liệu thu tiền sử dụng khu vực biển, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan; đánh giá toàn diện tính phù hợp của Quyết định với thực tiễn quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế biển của thành phố, làm cơ sở xây dựng Quyết định thay thế cho giai đoạn 2026-2031.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật:
Ngay sau khi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã chủ trì phối hợp với Cục Thuế thành phố (nay là Thuế thành phố Hải Phòng), Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng (nay là Kho bạc Nhà nước Khu vực III), các sở, ngành và địa phương ven biển tổ chức triển khai thực hiện. Công tác hướng dẫn xác định nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan chuyên môn đã phối hợp trong việc xác định vị trí, tọa độ, diện tích khu vực biển; lập hồ sơ giao khu vực biển; xác định mức thu; thông báo và tổ chức thu nộp vào ngân sách nhà nước. Việc phối hợp giữa các cơ quan từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên biển.
2. Kêt quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã giao 15 khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng phục vụ phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch, hạ tầng biển, khai thác khoáng sản.
Việc áp dụng Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND đã tạo hành lang pháp lý thống nhất trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển; góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các chủ thể sử dụng tài nguyên biển, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc giao khu vực biển.
Theo số liệu của Thuế thành phố Hải Phòng, tổng số tiền giao khu vực biển đã thu từ khi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2026 đã thu: 26,56 tỷ đồng (trong đó năm 2022 thu: 2,83 tỷ đồng, năm 2023 thu: 2,2 tỷ đồng, năm 2024 thu: 3,34 tỷ đồng, năm 2025 thu: 7,1 tỷ đồng, năm 2026 thu: 11,06 tỷ đồng).
Bên cạnh hiệu quả về nguồn thu ngân sách, việc thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển; hạn chế tình trạng sử dụng khu vực biển không đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển của thành phố.
* Ưu điểm: 
- Qua tổng kết cho thấy Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn 2021-2026. Quyết định được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP; nội dung quy định rõ mức thu theo từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố.
- Việc thực hiện Quyết định đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên biển, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển; tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước; đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển.
* Bất cập, hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND còn một số hạn chế.
- Hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên biển đã có nhiều thay đổi trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt là các quy định về phân quyền, phân cấp, trình tự thủ tục giao khu vực biển và cơ chế quản lý tài nguyên biển. Một số nội dung của Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND không còn phù hợp với các quy định mới (Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định số 44/2026/NĐ-CP ngày 26 /01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực biển và Hải đảo; Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường).
- Mức thu được xây dựng trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội năm 2021 nên chưa phản ánh đầy đủ giá trị sử dụng không gian biển trong bối cảnh thành phố Hải Phòng phát triển mạnh về cảng biển, logistics, khu kinh tế ven biển, công nghiệp, du lịch biển và các ngành kinh tế biển mới. Một số loại hình sử dụng khu vực biển như điện gió ngoài khơi, các công trình năng lượng tái tạo hoặc hoạt động sử dụng đa mục tiêu chưa được quy định cụ thể.
- Công tác quản lý còn gặp khó khăn do cơ sở dữ liệu số về khu vực biển chưa hoàn thiện; việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế; quá trình xác định ranh giới khu vực biển đối với một số dự án còn mất nhiều thời gian.
* Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu là do sự thay đổi nhanh của hệ thống pháp luật, tốc độ phát triển kinh tế biển của thành phố vượt dự báo ban đầu, đồng thời nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu biển và năng lực quản lý chuyên ngành còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
3. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân:
* Khó khăn, vướng mắc:
Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND, công tác xác định và thu tiền sử dụng khu vực biển vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có nhiều thay đổi trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt là các quy định về phân cấp, phân quyền và thẩm quyền giao khu vực biển. Việc chuyển tiếp áp dụng các quy định mới trong khi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND vẫn đang có hiệu lực đã gây lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện tại một số thời điểm.
- Việc xác định diện tích, ranh giới, tọa độ khu vực biển để làm căn cứ tính tiền sử dụng khu vực biển đối với một số dự án còn mất nhiều thời gian do phải phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời phải bảo đảm thống nhất với quy hoạch, hiện trạng sử dụng biển và các quy hoạch chuyên ngành khác.
- Cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, môi trường biển chưa được xây dựng đồng bộ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác rà soát hồ sơ, theo dõi biến động khu vực biển và xác định nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển.
- Cùng với sự phát triển nhanh của kinh tế biển thành phố, nhiều loại hình khai thác, sử dụng khu vực biển mới như điện gió ngoài khơi, công trình năng lượng tái tạo, hạ tầng logistics biển, sử dụng đa mục tiêu trên cùng một khu vực biển đã phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa có đầy đủ hướng dẫn về phương pháp xác định mức thu, gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong quá trình tham mưu thực hiện.
* Nguyên nhân: chủ yếu là do hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên biển đang trong quá trình hoàn thiện và thường xuyên được sửa đổi, bổ sung; tốc độ phát triển kinh tế biển của thành phố nhanh hơn so với dự báo khi xây dựng Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND; nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu biển và trang thiết bị kỹ thuật còn hạn chế; đồng thời sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong một số trường hợp chưa thật sự đồng bộ, dẫn đến thời gian giải quyết hồ sơ còn kéo dài.
4. Xác định những vấn đề mơi phát sinh trong thực tiễn
- Qua quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND cho thấy nhu cầu sử dụng khu vực biển ngày càng đa dạng; nhiều dự án sử dụng đồng thời nhiều mục đích trên cùng một khu vực biển; nhu cầu phát triển điện gió ngoài khơi, logistics, cảng biển khai thác khoáng sản và nuôi biển công nghệ cao ngày càng tăng.
- Bên cạnh đó, yêu cầu quản lý hiện nay không chỉ dừng ở việc xác định nghĩa vụ tài chính mà còn phải gắn với quản lý tổng hợp không gian biển, quản lý bằng cơ sở dữ liệu số, bản đồ số, hệ thống thông tin địa lý (GIS), kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai, quy hoạch và tài nguyên môi trường nhằm bảo đảm quản lý thống nhất, minh bạch và hiệu quả.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Từ kết quả tổng kết Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận thấy việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Trong thời gian tới, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách về mức thu tiền sử dụng khu vực biển phù hợp với từng nhóm hoạt động sử dụng biển và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tăng cường ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khu vực biển, kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phối hợp liên ngành trong quá trình giao khu vực biển và xác định nghĩa vụ tài chính.
Đồng thời, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng khu vực biển sau khi được giao; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý biển; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất:
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định hướng dẫn về giao khu vực biển và xác định nghĩa vụ tài chính đối với các loại hình sử dụng biển mới
- Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên biển, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp, hiện đại và phát triển bền vững kinh tế biển trong giai đoạn tới.
Trên đây là báo cáo Tổng kết việc thi hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2026./.
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